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	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	


	
                                         Thái Nguyên, ngày 25 tháng 9 năm 2026



Bản so sánh, thuyết minh dự thảo
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên



	TT
	Nội dung
	VĂN BẢN HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	THUYẾT MINH

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Về Tổng quan
	
	
	

	1
	Tên Quyết định
	Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	Một số nội dung chưa phù hợp với quy định, tình hình và điều kiện sản xuất cây trồng trên địa bàn tỉnh cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp

	2
	Thể thức

	Quyết định quy định
(quy định trực tiếp)
	Quyết định quy định
(quy định trực tiếp)
	Một số nội dung chưa phù hợp với quy định, tình hình và điều kiện sản xuất cây trồng trên địa bàn tỉnh cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp

	3
	Bố cục
	Quyết định gồm 7 Điều, 04 phụ lục đính kèm
	Quyết định gồm 3 Điều, 01 phụ lục đính kèm
	Một số nội dung chưa phù hợp với quy định, tình hình và điều kiện sản xuất cây trồng trên địa bàn tỉnh cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp

	II
	Một số nội dung quy định cụ thể

	1
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	1.1
	Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	 Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên  ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quy định: “Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển (cây con trong vườn ươm, cây trồng bằng giá thể, cây trồng trong chậu, cây trồng làm cảnh) thì chủ sở hữu cây trồng chỉ được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại”
	Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau: “Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại”.
	Khoản 3 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại”.
Quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND hiện đang liệt kê một số loại cây trồng cụ thể như cây con trong vườn ươm, cây trồng bằng giá thể, cây trồng trong chậu, cây trồng làm cảnh. Việc quy định theo hình thức liệt kê có thể dẫn đến cách hiểu phạm vi áp dụng chỉ đối với các loại cây trồng được nêu. Do đó, sửa đổi theo hướng quy định khái quát đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Đất đai năm 2024 và tránh bỏ sót các trường hợp thực tế.

	1.2
	Sửa đổi đơn giá bồi thường đối với nhóm rau muống, rau đay, mùng tơi, rau ngót tại số thứ tự 9, Phần A “Cây hằng năm” của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND quy định nhóm rau muống, rau đay, mùng tơi, rau ngót.
	Số thứ tự 9, Phần A “Cây hằng năm” của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND quy định nhóm rau muống, rau đay, mùng tơi, rau ngót có đơn giá bồi thường 140.000 đồng/m².
	Sửa đổi đơn giá bồi thường đối với nhóm rau muống, rau đay, mùng tơi, rau ngót tại số thứ tự 9, Phần A “Cây hằng năm” của Phụ lục I từ 140.000 đồng/m² thành 26.000 đồng/m².



	Theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024: “Đối với cây hằng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch đối với cây trồng đó. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của loại cây trồng đó tại địa phương và đơn giá bồi thường”.
Qua rà soát, đối với nhóm rau muống, rau đay, mùng tơi, rau ngót, năng suất cao nhất khoảng 164 tạ/ha; giá khoảng 16.000 đồng/kg, tương ứng giá trị sản lượng khoảng 262.400.000 đồng/ha, tương đương 26.240 đồng/m². Do đó, điều chỉnh đơn giá bồi thường từ 140.000 đồng/m² xuống 26.000 đồng/m² để phù hợp với cơ sở xác định giá trị sản lượng và quy định của Luật Đất đai năm 2024.

	1.3
	Sửa đổi nội dung về mật độ đối với cây dâu ăn quả tại số thứ tự 25, Phần B “Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm” của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND 
	Số thứ tự 25, Phần B “Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm” của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND quy định đối với cây dâu ăn quả: “Mật độ không quá 42.000 cây/ha”
	Sửa đổi nội dung về mật độ đối với cây dâu ăn quả tại số thứ tự 25, Phần B “Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm” của Phụ lục I từ “Mật độ không quá 42.000 cây/ha” thành “Mật độ không quá 5.000 cây/ha”.
	Qua rà soát quy định về mật độ trồng cây dâu ăn quả và đối chiếu với quy trình kỹ thuật, tình hình sản xuất thực tế trên địa bàn tỉnh, mật độ không quá 42.000 cây/ha quy định tại Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND chưa phù hợp. Do đó, điều chỉnh mật độ tối đa đối với cây dâu ăn quả thành 5.000 cây/ha để phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế và làm cơ sở xác định mức bồi thường.

	1.4
	Bổ sung vào phần B “Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm” của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND
	Phần B “Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm” của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND chưa có quy định riêng về cây dâu trồng lấy lá.
	Bổ sung cây dâu trồng lấy lá, ký hiệu số thứ tự 44 (sau số thứ tự 43), phần B “Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm” của Phụ lục I, cụ thể: Dâu trồng lấy lá, với mật độ không quá 30.000 cây/ha, gồm:
- Cây trồng dưới 1 năm tuổi: 10.000 đồng/cây; 
- Cây từ 1 năm tuổi trở lên, đường kính gốc dưới 2 cm: 14.000 đồng/cây; 
- Đường kính gốc từ 2 cm đến dưới 5 cm: 20.000 đồng/cây; 
- Đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm: 24.000 đồng/cây; 
- Đường kính gốc từ 10 cm trở lên: 30.000 đồng/cây.
	Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND, hiện chưa có quy định riêng về mật độ và đơn giá bồi thường đối với cây dâu trồng lấy lá.
Cây dâu trồng lấy lá có đặc điểm về mục đích sản xuất, đặc điểm sinh trưởng, mật độ trồng và giá trị kinh tế khác với cây dâu ăn quả. Vì vậy, việc bổ sung quy định riêng về mật độ và đơn giá bồi thường đối với cây dâu trồng lấy lá là cần thiết, nhằm bảo đảm có cơ sở xác định mức bồi thường phù hợp khi Nhà nước thu hồi đất.

	
	Sửa đổi nội dung danh mục, phần E của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND
	Phần E, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND, quy định: Bồi thường chi phí di chuyển đối với cây trồng chưa cho thu hoạch nhưng có thể di chuyển được (Cây trong vườn ươm, cây trồng bằng giá thể, cây trồng trong chậu, cây trồng làm cảnh) I Đối với cây có đường kính dưới).
	Sửa đổi nội dung danh mục, phần E của Phụ lục I: Bồi thường chi phí di chuyển đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác.

	Sửa đổi tên Phần E của Phụ lục I để thống nhất với nội dung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quyết định; đồng thời bảo đảm thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024 về cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác.

	2
	Hiệu lực thi hành/Điều khoản thi hành
	Quy định tại Điều 5
	Quy định tại Điều 2
	Quy định cụ thể để triển khai thực hiện đúng quy định, đáp ứng với điều kiện thực tế, cụ thể:
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2026.
2. Quy định chuyển tiếp
a) Đối với dự án có nội dung liên quan đến Quyết định này đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường cây trồng, vật nuôi trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. 
b) Đối với dự án có nội dung liên quan đến Quyết định này chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường cây trồng, vật nuôi thì thực hiện theo Quyết định này.


	3
	Trách nhiệm thi hành

	Quy định tại Điều 7
	Quy định tại Điều 3
	Kế thừa Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên




                                                                                               SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
